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số không một

um

Tôi có một quả táo.
Eu tenho uma maçã.

Lição 7 · Números

zero

Số không nhỏ hơn một.
Zero é menor que um.

Lição 7 · Números

hai ba

três

Không, ba là quá nhiều.
Não, três é demais.

Lição 7 · Números

dois

Có hai con mèo.
Tem dois gatos.

Lição 7 · Números

bốn năm

cinco

Tôi có năm con chó.
Eu tenho cinco cachorros.

Lição 7 · Números

quatro

Cho tôi bốn cái, làm ơn.
Me dê quatro, por favor.

Lição 7 · Números

sáu bảy

sete

Tôi đang chạy bảy ki-lô-
mét.

Eu estou correndo sete
quilômetros.

Lição 7 · Números

seis

Anh ấy đi cùng sáu người
bạn.

Ele veio com seis amigos.

Lição 7 · Números
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tám chín

nove

Chín là con số may mắn của
tôi.

Nove é o meu número da
sorte.

Lição 7 · Números

oito

Một con nhện có tám cái
chân.

Uma aranha tem oito pernas.

Lição 7 · Números

mười cộng

mais

Hai cộng hai bằng bốn.
Dois mais dois é quatro.

Lição 7 · Números

dez

Chúng ta có mười ngón tay.
Nós temos dez dedos.

Lição 7 · Números

mười một mười hai

doze

Có mười hai quả trứng trong
một hộp.

Há doze ovos em uma cartela.

Lição 20 · Números 11–100

onze

Tôi luôn lấy mười một cái.
Eu sempre pego onze

pedaços.

Lição 20 · Números 11–100

mười ba mười bốn

catorze

Tòa nhà chung cư này có
mười bốn tầng.

O apartamento tem catorze
andares.

Lição 20 · Números 11–100

treze

Số mười ba là con số không
may mắn.

O número treze é azarado.

Lição 20 · Números 11–100
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mười lăm mười sáu

dezesseis

Cái đó gấp mười sáu lần!
Isso é dezesseis vezes mais!

Lição 20 · Números 11–100

quinze

Tôi mở sách ra trang mười
lăm.

Eu abro o livro na página
quinze.

Lição 20 · Números 11–100

mười bảy mười tám

dezoito

Nó cao mười tám mét.
Tem dezoito metros de altura.

Lição 20 · Números 11–100

dezessete

Chúng tôi có mười bảy cái
bút chì.

Nós temos dezessete lápis.

Lição 20 · Números 11–100

mười chín hai mươi

vinte

Cô ấy cần hai mươi quả táo
nhỏ.

Ela precisa de vinte maçãs
pequenas.

Lição 20 · Números 11–100

dezenove

Mười chín là con số yêu thích
của tôi.

Dezenove é o meu número
favorito.

Lição 20 · Números 11–100

ba mươi trăm

cem

Anh ấy đã đếm đến một
trăm.

Ele contou até cem.

Lição 20 · Números 11–100

trinta

Anh ấy ba mươi tuổi.
Ele tem trinta anos.

Lição 20 · Números 11–100
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bốn mươi năm mươi

cinquenta

Anh ấy có năm mươi đô la.
Ele tem cinquenta dólares.

Lição 21 · Números — Dezenas e grandes núme…

quarenta

Cô ấy có tổng cộng bốn
mươi chiếc bút chì.

Ela tem quarenta lápis no total.

Lição 21 · Números — Dezenas e grandes núme…

sáu mươi bảy mươi

setenta

Ông tôi bảy mươi tuổi.
Meu avô tem setenta anos.

Lição 21 · Números — Dezenas e grandes núme…

sessenta

Ông John sáu mươi tuổi.
John tem sessenta anos.

Lição 21 · Números — Dezenas e grandes núme…

tám mươi chín mươi

noventa

Anh ấy có chín mươi cuốn
sách để đọc.

Ele tem noventa livros para ler.

Lição 21 · Números — Dezenas e grandes núme…

oitenta

Tôi có tám mươi gam đường.
Tenho oitenta gramas de

açúcar.

Lição 21 · Números — Dezenas e grandes núme…

nghìn triệu

o milhão

Chiếc ô tô đó có giá một
triệu đô la.

Aquele carro custa um milhão
de dólares.

Lição 21 · Números — Dezenas e grandes núme…

mil

Một nghìn là một con số lớn.
Mil é um número grande.

Lição 21 · Números — Dezenas e grandes núme…
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một nửa một phần tư

o quarto

Chỉ còn lại một phần tư
trong số đó.

Só resta um quarto deles.

Lição 21 · Números — Dezenas e grandes núme…

a metade

Anh ấy đã ăn một nửa cái
bánh pizza.

Ele comeu metade da pizza.

Lição 21 · Números — Dezenas e grandes núme…

tá đôi

o par

Đôi giày đó sạch.
Aquele par de sapatos está

limpo.

Lição 21 · Números — Dezenas e grandes núme…

a dúzia

Tôi mua một tá trứng ở cửa
hàng.

Compro uma dúzia de ovos na
loja.

Lição 21 · Números — Dezenas e grandes núme…

thập kỷ thế kỷ

o século

Người đàn ông đó đã sống
được một thế kỷ.

O homem viveu por um século.

Lição 85 · Números — Maiores e além

a década

Anh ấy đã học trong một
thập kỷ.

Ele estudou por uma década.

Lição 85 · Números — Maiores e além

tỷ phần trăm

por cento

Người nông dân giữ lại mười
phần trăm.

O fazendeiro ficou com dez
por cento.

Lição 85 · Números — Maiores e além

o bilhão

Đất nước này có một tỷ dân.
O país tem um bilhão de

pessoas.

Lição 85 · Números — Maiores e além
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gấp đôi tăng gấp ba

triplicar

Giá bánh mì sẽ tăng gấp ba.
O preço do pão triplicará.

Lição 85 · Números — Maiores e além

dobrar

Người thương nhân đã tăng
giá lên gấp đôi.

O comerciante dobrou o preço.

Lição 85 · Números — Maiores e além

vài ít

pouco

Ít người sống ở đây.
Poucas pessoas moram aqui.

Lição 85 · Números — Maiores e além

vários

Chúng tôi đã thấy vài con
chim.

Nós vimos vários pássaros.

Lição 85 · Números — Maiores e além

nhiều nhiều

bastante

Chúng tôi có nhiều đồ ăn.
Nós temos comida bastante.

Lição 85 · Números — Maiores e além

muitos

Tôi thấy nhiều con chim.
Eu vejo muitos pássaros.

Lição 85 · Números — Maiores e além

tổng lượng

a quantidade

Anh ấy đã đo lượng nước.
Ele mediu a quantidade de

água.

Lição 85 · Números — Maiores e além

o total

Tôi cần biết tổng cuối cùng.
Eu preciso do total final.

Lição 85 · Números — Maiores e além
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